TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: CƠ KHÍ 


Bộ môn:  Chế tạo máy


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:




· Tiếng Việt:
ĐỒ GÁ
· Tiếng Anh:
JIGS AND FIXTURES




Mã học phần:







Số tín chỉ:
2


Đào tạo trình độ:
Đại học







Học phần tiên quyết:
Kỹ thuật chế tạo 2


2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Nguyễn Hữu Thật

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

Điện thoại: 0985557639


Email: thatnh@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên :



Địa điểm, lịch tiếp SV: Chiều thứ 5 hằng tuần, địa điểm: Văn phòng Bộ môn Chế tạo máy

3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đồ gá, các cơ cấu của đồ gá, đồ gá gia công thông dụng, đồ gá kiểm tra và đồ gá lắp ráp và thiết kế đồ gá gia công.
4. Mục tiêu:

Giúp sinh viên đạt được kiến thức và kỹ năng giải quyết các vấn đề về thiết kế và chế tạo nảy sinh khi thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết máy.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Giải thích cấu tạo các loại đồ gá gia công, lắp ráp và kiểm tra.




b) Áp dụng các nguyên tắc định vị và kẹp chặt chi tiết trong thiết kế đồ gá.


c) Lựa chọn đồ gá thích hợp cho các nguyên công gia công cơ khí thông dụng, các nguyên công lắp ráp và kiểm tra.

d) Thiết kế đồ gá gia công chi tiết. 

6. Kế hoạch dạy học:

6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
	Tổng quan về đồ gá
Khái niệm về trang bị đồ gá 

Khái niệm về đồ gá trên máy công cụ 

Cấu tạo chung (các bộ phận của đồ gá)

Vai trò và tác dụng của đồ gá 

Yêu cầu đối với đồ gá 

Phân loại đồ gá
	a
	2
	

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
	Cơ cấu định vị của đồ gá

Nguyên tắc gá đặt chi tiết trên đồ gá

Định vị mặt phẳng

Định vị mặt trụ ngoài

Định vị mặt trụ trong

Định vị lỗ tâm
	b, d
	4
	

	3

3.1

3.2

3.3

3.4


	Cơ cấu kẹp chặt của đồ gá

Khái niệm
Yêu cầu đối với cơ cấu kẹp chặt 

Phương pháp tính lực kẹp
Một số cơ cấu kẹp chặt điển hình 
Kẹp chặt bằng ren vít 

Kẹp chặt bằng ren vít và đòn kẹp 
Kẹp chặt bằng chêm 

Kẹp chặt bằng bánh lệch tâm 

Kẹp chặt bằng thanh truyền 

Cơ cấu kẹp chặt bằng thuỷ lực 

Cơ cấu kẹp chặt kết hợp khí nén và thuỷ lực 

Cơ cấu kẹp chặt kiểu khí nén – thuỷ lực
Kẹp chặt bằng chân không 

Kẹp chặt bằng lực điện từ
	b, d
	6
	

	4

4.1

4.2

4.3

4.4
	Các cơ cấu khác của đồ gá

Cơ cấu dẫn hướng

Cơ cấu so dao

Cơ cấu phân độ

Cơ cấu chép hình    
	d
	2
	

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
	Đồ gá gia công tiện

Trục gá cứng

Trục gá đàn hồi

Ống kẹp đàn hồi

Trục gá và lò xo đĩa

Đồ gá tiện lỗ lệch tâm

Đồ gá tiện mặt cầu lồi lõm
	c, d
	2
	

	6

6.1

6.2

6.3

6.4
	Đồ gá gia công phay

Đồ gá phay chi tiết dạng càng

Đồ gá phay chi tiết dạng hộp

Đồ gá phay chi tiết dạng bạc

Đồ gá phay chi tiết dạng trục   
	c, d
	2
	

	7

7.1

7.2

7.3

7.4
	Đồ gá khoan, khoét, doa, chuốt

Đồ gá gia công khoan

Đồ gá gia công khoét

Đồ gá gia công doa

Đồ gá gia công chuốt
	c, d
	2
	

	8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
	Đồ gá gia công bánh răng

Đồ gá gia công răng trên trục răng bằng máy xọc

Đồ gá gia công bánh răng

Đồ gá gia công tinh bánh răng trụ trên máy phay lăn răng

Đồ gá gia công trục răng côn, răng cong

Đồ  gá gia công bánh bánh răng trên máy phay, máy mài dùng trục gá và đầu phân độ
	c, d
	2
	

	9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
	Thiết kế đồ gá

Tài liệu để thiết kế đồ gá

Trình tự thiết kế đồ gá

Yêu cầu kỹ thuật

Dung sai đồ gá

Tính công nghệ và kinh tế của đồ gá

Tính lực kẹp của cơ cấu kẹp chặt

Tính sai số chế tạo đồ gá
	d
	2
	

	10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
	Đồ gá lắp ráp

Phân loại đồ gá lắp ráp

Đồ gá lắp ráp vạn năng

Đồ gá lắp ráp chuyên dùng

Thàng phần của đồ gá lắp ráp

Đặc điểm khi thiết kế đồ gá lắp ráp
	d
	2
	

	11

11.1

11.2

11.3
	Đồ gá kiểm tra

Khái niệm

Thành phần của đồ gá kiểm tra

Ví dụ về đồ gá kiểm tra 
	d
	2
	

	12

12.1

12.2

12.3
	Ứng dụng máy tính trong thiết kế đồ gá

Khái niệm

Một số hướng tiếp cận về ứng dụng máy tính trong thiết kế đồ gá

Ví dụ về ứng dụng máy tính trong thiết kế đồ gá
	d
	2
	


6.2 Thực hành: 


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Văn Địch 

	Đồ gá gia công cơ


	2002
	KHKT


	Thư viện
	x
	

	2
	Trần Văn Địch 
	Sổ tay và Atlat đồ gá
	2003
	KHKT


	Thư viện
	
	x

	3
	Hồ Viết Bình, Lê Đăng Hoành 
	Đồ gá gia công cơ khí
	2002
	KHKT


	Thư viện
	
	x

	4
	Hà Văn Vui, Nguyễn Văn Long
	Đồ gá trên máy cắt kim loại (2 tập)
	1987

	KHKT


	Thư viện
	
	x

	5
	Edward G. Hoffman
	Jig and Fixture Design
	2004
	Delmar, Cengage Learning
	Giảng viên cung cấp
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

 - Sinh viên phải đọc tài liệu trước khi lên lớp

- Sinh viên nộp bài tập về nhà vào đầu tiết học thứ nhất mỗi tuần
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15
	Viết
	Chủ đề 1, 2, 3, 4 và 5 
	a, b, c, d

	2
	30
	Viết
	Chủ đề  6, 7, 8, 9, 10 và 11
	d, e, f


9.2 Thang điểm học phần:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra định kỳ
	a, b, c, d
	20

	2
	Tự nghiên cứu
	a, b, c, d, e, f
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Vấn đáp

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a, b, c, d, e, f
	50



                                                                         NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)











Nguyễn Văn Tường


TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

           Nguyễn Văn Tường
Nguyễn Hữu Thật
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